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Họ và tên…………………………….…………….…..…Trường……………..………………
Câu 1.  Bạn An đi học từ nhà tới trường theo hai quá trình. Sau khi đi bộ theo hướng Đông 400 m hết 6 phút, thì rẽ trái theo hướng Bắc và tiếp tục đi 300 m hết 4 phút. 
a.Xác định độ dịch chuyển tổng hợp của bạn An.
b.Xác định tốc độ trung bình trong cả quá trình đi của bạn An.
c.Xác định độ lớn vận tốc trung bình trong cả quá trình đi của bạn An.
Câu 2.  [bookmark: _GoBack]Một vận động viên bơi về phía Bắc với vận tốc 1,7 m/s, nước sông chảy với vận tốc 1,0 m/s về phía Đông. Tìm độ lớn và hướng vận tốc tổng hợp của vận động viên.
Câu 3.  Một ca nô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Ca nô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Hãy tính vận tốc chảy của dòng sông.
Câu 4.  Một chiếc xà lan đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 18 km/h. Một người đi từ đầu đến cuối xà lan với vận tốc 6 km/h so với xà lan. Biết chiều dài của xà lan là 90 m. Quãng đường mà người đó đi được so với bờ trong lúc di chuyển bằng 
A. 90 m. 	B. 180 m.	C. 270 m.	D. 360 m. 
Câu 5.  Một ôtô chạy với vận tốc 72km/h về phía đông trong cơn mưa gió. Người lái xe thấy hạt mưa hợp 600 so với phương thẳng đứng. Độ lớn vận tốc của hạt mưa so với mặt đất và vận tốc hạt mưa so với xe lần lượt là
A.25m/s và 15m/s.	B. 12m/s và 23m/s.	C. 52m/s và 51m/s.	D. 32m/s và 21m/s.
Câu 6.  Một con thuyền vượt qua một khúc sông rộng 720m, muốn con thuyền đi theo hướng vuông góc với bờ sông người lái thuyền phải hướng nó theo phương lệch một góc [image: ] so với phương vuông góc. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 0,9 m/s và thuyền sang sông trong thời gian 10 phút.Vận tốc của thuyền so với nước sông là bao nhiêu ?
A.2,25m/s.	B. 1,2m/s.	C. 1,8m/s.	D. 1,5m/s.
Câu 7.  Một người lái xuồng dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240m, mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm cách bến dự định 180m về phía hạ lưu và mất 1 phút. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là
A.4m/s.	B.3m/s.	C.7m/s. 	D.5m/s.

Câu 8.  Các giọt nước mưa rơi khỏi một đám mây; khi xuống tới gần mặt đất coi giọt mưa rơi với vận tốc không đổi 30m/s, lúc này giọt nước đập vào tấm kính ở cửa bên của một ô tô đang chuyển động thẳng đều theo phương ngang, giọt mưa để lại trên kính một vết nước hợp với phương thẳng đứng một góc 300. Tính tốc độ của ô tô và cho biết người lái xe có vi phạm luật giao thông vì lỗi vượt quá tốc độ quy định không? Biết tốc độ tối đa cho phép của ô tô trên đoạn đường đó là 70km/h
A.20 m/s vi phạm giao thông về tốc độ.	

B. m/s không vi phạm giao thông về tốc độ.

C. m/s không vi phạm giao thông về tốc độ.	
D.15 m/s không vi phạm giao thông về tốc độ.
Câu 9.  Một con thuyền vượt qua một khúc sông rộng 720m, muốn con thuyền đi theo hướng vuông góc với bờ sông người lái thuyền phải hướng nó theo phương lệch một góc [image: ] so với phương vuông góc. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 0,9m/s và thuyền sang sông trong thời gian 10 phút.Vận tốc của thuyền so với nước sông bằng
A.2,25m/s.	B. 1,2m/s.	C. 1,8m/s.	D. 1,5m/s.
Câu 10.  Một ca nô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia. AB vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên khi đến bờ bên kia, ca nô lại ở C, BC = 200m. Thời gian qua sông là 1 phút 40s. Nếu người lái giữ cho ca nô chếch 600 so với bờ sông và mở máy chạy như trước thì ca nô tới đúng vị tríB. Thời gian qua sông của ca nô lần sau là bao nhiêu?
A.136s.	B.206s.	C.126s. 	D.115s.
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